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I. CÁC CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG 
1. Căn cứ pháp lý

· Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

· Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

· Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

· Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

· Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi bổ sung một số điều NĐ số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

· Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Nhiệm vụ khảo sát Địa chất công trình Dự án: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ô đất CT-04 thuộc khu chức năng đô thị Tây Tựu, tại địa điểm: Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
· Hợp đồng tư vấn xây dựng số: ........./2021/KSĐC/HB-HNCONIC ký ngày ..../..../2021 giữa Công ty TNHH Xuân Trường Hoành Bồ và Công ty Cổ phần Khảo sát và Kiểm định xây dựng Hà Nội;

· Phương án kỹ thuật khảo sát địa chất công trình Dự án: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ô đất CT-04 thuộc khu chức năng đô thị Tây Tựu, tại địa điểm: Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội do Công ty Cổ phần Khảo sát và Kiểm định xây dựng Hà Nội lập tháng ...... năm 2021 đã được Chủ đầu tư chấp thuận;
· Nhật ký khảo sát địa chất công trình;

· Căn cứ Biên bản nghiệm thu kết thúc hố khoan ngoài hiện trường của 12 hố khoan địa chất  đã được các bên chấp nhận nghiệm thu.
2. Các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng

· TCVN 9437:2012 Khoan thăm dò địa chất công trình;

· TCVN 9398:2012 “Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung”

· TCVN 4419: 2012. Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;

· TCVN 4447:2012. Công tác đất, Qui phạm thi công và nghiệm thu;

· TCVN 9351: 2012. Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn;

· TCVN 9437 - 2012: Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình;

· TCVN 9363:2012. Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát Địa kỹ thuật cho nhà cao tầng;

· TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Phương pháp lấy mẫu và lưu trữ;

· TCVN 4200:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún;

· TCVN 4197-2012: Kiểm tra giới hạn dẻo, giơi hạn chảy;

· TCVN 4196-2012: Xác định độ ẩm trong phòng thí nghiệm;

· TCVN 4198:2014: Xác định thành phần hạt;

· TCVN 4199-2012: Kiểm tra cắt trực tiếp;

· TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

· TCVN 10304:2014 Móng cọc tiêu chuẩn thiết kế;

· Căn cứ các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành.

II. QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ KHẢO SÁT

1. Mục đích khảo sát xây dựng
· Công tác khảo sát địa chất công trình sẽ được tiến hành cho giai đoạn thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công nhằm mục đích nghiên cứu, thu thập những số liệu cần thiết và đánh giá điều kiện địa hình và địa chất của khu vực khảo sát; phân chia địa tầng và sự phân bố của các lớp đất; xác định tính chất cơ lý của các lớp đất; đặc điểm địa chất thủy văn xác định sự phân bố của các tầng chứa nước, mực nước dưới đất, tính chất ăn mòn xâm thực của nước dưới đất; Đánh giá được điều kiện địa chất công trình tại diện tích bố trí các công trình xây dựng. 

· Kết quả khảo sát phải đảm bảo cung cấp đủ số liệu để tính toán xử lý nền móng, đề xuất các giải pháp thi công xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực của công trình một cách hợp lý, đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

2. Nguyên tắc chung

· Tuân thủ Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437-2012.

· Định vị điểm khoan (hố khoan): Sử dụng thước thép, kết hợp với các mốc ranh giới đã được quy hoạch trong phạm vi xây dựng.

· Công tác khoan: Sử dụng khoan máy (XY-1), phương pháp khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn có hạ chèn ống chống, kết hợp lấy mẫu đất và thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) trong hố khoan.

· Lấy mẫu: Mẫu đất được lấy trong hố khoan để thí nghiệm trong phòng. Dụng cụ lấy mẫu là ống mẫu nguyên dạng có đường kính (91mm. Khoảng cách lấy mẫu trung bình là 2m/1mẫu, tuy nhiên tuỳ đặc điểm cấu trúc địa tầng, người cán bộ phụ trách thực địa yêu cầu lấy mẫu tại các vị trí để đảm bảo tính chính xác của báo cáo.

· Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) được tiến hành trong hố khoan nhằm xác định trị số búa (N) để từ đó xác định trạng thái, kết cấu và tính chất chịu tải của từng cấu trúc địa tầng. Khoảng cách thí nghiệm trung bình là 2.0m/1TN. Khi khoan đến độ sâu cần thí nghiệm, dừng khoan, xác định độ sâu, tiến hành bơm thổi rửa làm sạch đáy hố khoan, sau đó thả bộ dụng cụ thí nghiệm SPT và đồng thời xác định lại chiều sâu cần thí nghiệm, sau đó mới tiến hành thí nghiêm. Đối với trường hợp lấy mẫu nguyên dạng trước khi thí nghiệm SPT thì cần phải xác định chiều sâu để thí nghiệm SPT phải là chiều sâu tương ứng với chiều sâu cuối cùng đã lấy mẫu.

· Xác định mực nước dưới đất.

· Thí nghiệm trong phòng: Được thực hiện tại phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng xây dựng Hà Nội Las 890 hợp chuẩn.
· Lập báo cáo: Bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm tổng hợp các dữ liệu hiện trường và kết quả thí nghiệm để tiến hành lập báo cáo.

3. Nội dung các công tác khảo sát

3.1. Xác định vị trí hố khoan.

· Vị trí các hố khoan như thể hiện trên Mặt bằng bố trí các hố khoan khảo sát địa chất sẽ được cơ quan thiết kế chuyển đổi lên bản đồ mặt bằng tổng thể. Đó là Mặt bằng bố trí hố khoan khảo sát địa chất chính thức, được giao cho nhà thầu khảo sát trước khi tiến hành công tác khoan. Nhà thầu khảo sát sẽ định vị các hố khoan từ bản đồ trên ra thực địa. 

· Vị trí hố khoan được xác định thực tế tại hiện trường bảo đảm đúng vị trí đã được đơn vị thiết kế chấp thuận.

3.2. Công tác khoan.

· Phương pháp và thiết bị khoan: 

· Phương pháp được sử dụng là khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch bentonite với thiết bị là bộ máy khoan XY - 1 của Trung Quốc. Trong quá trình khoan có sử dụng ống chống để đề phòng sự sập lở thành hố khoan và ngăn nước mặt. và được xác định phù hợp với khoảng cách lấy mẫu đất, đá và thí nghiệm SPT và mô tả chính xác địa tầng.

· Phương pháp khoan được thực hiện tuân thủ chặt chẽ các quy trình, quy phạm hiện hành.
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Hình 1 – Máy khoan XY-1

· Thiết bị khoan: Sử dụng máy khoan XY-1 do Trung Quốc sản xuất hoặc các loại máy khoan có tính năng tương đương, có các tính năng kỹ thuật sau: 

	Các tính năng thiết bị
	Các thông số kỹ thuật

	Độ sâu khoan tối đa (m)
	100

	Đường kính lớn nhất của hố khoan (mm)
	152

	Đường kính cần khoan (mm)
	42

	Khoảng chạy trục chính (mm)
	450

	Tốc độ vòng quay (xoay) (vòng/phút)
	142-570

	Công suất nâng thuỷ lực: (Tấn)
	2.5

	Công suất nén thuỷ lực: (Tấn)
	1.5

	Sức tời (Tấn)
	1.0

	Cách di chuyển
	Không tự hành

	Động cơ dẫn động cho máy
	Động cơ Diezen

	Bơm nước
	· Gắn liền theo máy

· Lưu lượng l/ph: 95

· áp suất Mpa: 0.7

· Tốc độ quay v/ph: 1500

	Trọng lượng (Kg)
	690


3.3. Công tác lấy mẫu.

· Công tác lấy mẫu phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của quy trình, quy phạm về công tác khoan địa chất.

· Mẫu đất được lấy trong hố khoan để thí nghiệm trong phòng. Dụng cụ lấy mẫu là ống mẫu nguyên dạng có đường kính (91mm. Khoảng cách lấy mẫu trung bình là 2m/1mẫu. Tuy nhiên, tuỳ đặc điểm cấu trúc địa tầng, người cán bộ phụ trách thực địa yêu cầu lấy mẫu tại các vị trí để đảm bảo tính chính xác của địa tầng.

· Mẫu nguyên dạng thí nghiệm 09 chỉ tiêu được bảo quản trong ống nhựa PVC dài 20cm có gắn nhãn cẩn thận và bọc kỹ bằng băng dính. Mẫu lấy lên được xếp vào hộp, bảo quản và vận chuyển đúng quy trình kỹ thuật về phòng thí nghiệm.

· Đối với đất loại sét trạng thái dẻo mềm, dẻo chảy hoặc chảy sử dụng ống mẫu thành mỏng hoặc ống mẫu piston để lấy mẫu. Đường kính ống mẫu ≥76 mm, chiều dài ống mẫu 40 - 75 cm, Mẫu được lấy bằng phương pháp nén thủy lực.
· Mẫu không nguyên dạng (mẫu xáo động) được lấy trong ống mẫu chẻ đôi của thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) và bảo quản trong túi nilon có gắn nhãn cẩn thận. Mẫu lấy lên được xếp vào hộp, bảo quản và vận chuyển đúng quy trình kỹ thuật về phòng thí nghiệm.

· Các mẫu lấy dọc theo độ sâu hố khoan khảo sát và đều phải ghi thẻ mẫu cẩn thận. Mỗi mẫu nguyên dạng ít nhất có 02 thẻ, trong đó có 01 thẻ đựng trong túi nilon dán kín để tránh thất lạc mẫu. Thẻ mẫu được ghi các thông tin:
Tên dự án:

Số hiệu lỗ khoan:

Số hiệu mẫu (U-01....... cho mẫu nguyên dạng, D-01....... cho mẫu không nguyên dạng.

Độ sâu lấy mẫu:

Loại đất:

Ngày lấy mẫu:

Đánh dấu chiều của mẫu (trên, dưới)
· Phương pháp lấy mẫu, bao gói và vận chuyển mẫu tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 2683:2012.
3.4. Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

· Công tác thí nghiệm SPT được tiến hành trong hố khoan nhằm xác định trị số búa (N) để từ đó xác định trạng thái, kết cấu và tính chất chịu tải của từng cấu trúc địa tầng. Tiến hành thí nghiệm hiện trường SPT trung bình 2m khoan/1 thí nghiệm. Tuy nhiên, tuỳ đặc điểm cấu trúc địa tầng, người cán bộ phụ trách thực địa yêu cầu thí nghiệm tại bất kỳ vị trí nào nghi vấn để đảm bảo tính chính xác của địa tầng.

· Công tác thí nghiệm hiện trường SPT phải được thí nghiệm tại đúng chiều sâu thí nghiệm cụ thể: khi khoan đến độ sâu cần thí nghiệm, dừng khoan, xác định độ sâu, tiến hành bơm thổi rửa làm sạch đáy hố khoan, sau đó thả bộ dụng cụ thí nghiệm SPTvà đồng thời xác định lại chiều sâu cần thí nghiệm, sau đó mới tiến hành thí nghiêm. Đối với trường hợp lấy mẫu nguyên dạng trước khi thí nghiệm SPT thì cần phải xác định chiều sâu để thí nghiệm SPT phải là chiều sâu tương ứng với chiều sâu cuối cùng đã lấy mẫu.

· Dụng cụ để thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT được chế tạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật của ASTMD1586-99 (Sản xuất tại Trung quốc và Liên doanh COMAT - Việt Nam).
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Hình 2 - Đầu xuyên
	A (mm)
	B (mm)
	C (mm)
	D (mm)
	E (mm)
	F (mm)
	G(°)

	(25 ÷ 75)
	(450 ÷ 750)
	(35,00 ± 0,15)
	(38,0 ÷ 1,5)
	(2,50 + 0,25)
	(51,0 ±1,5)
	(16 ÷ 23)

	CHÚ DẪN: 1 -Mũi xuyên; 2 -Phần đầu nối; 3 -Phần thân; 4 -Viên bi


·  Thiết bị có các thông số kỹ thuật cơ bản sau:

· Trọng lượng của tạ:

63.5 kg.

· Chiều cao rơi tự do:

76 cm.

· Cách xác định trị số búa (N):
· Đưa bộ dụng cụ đến độ sâu thí nghiệm, lắp bộ tạ ổn định;
· Đánh dấu khoảng cách để xác định bộ dụng cụ được đóng sâu vào trong tầng địa chất. (Khoảng cách đóng sâu là 15cm/1lần ghi số liệu; ghi 3 lần tương đương 45cm đóng sâu);
· Trị số N là tổng giá trị của 2 lần ghi sau cùng tương đương giá trị 30cm đóng sâu cuối cùng.

· Bảng đánh giá trạng thái và kết cấu của các loại đất:
Đối với đất dính:




Đối với đất rời:

	Giá trị N

(búa/30cm)
	Trạng thái
	
	Giá trị N

(búa/30cm)
	Kết cấu

	0-2
	Chảy
	
	0 – 4
	Rất xốp

	2-4
	Dẻo chảy
	
	4 – 10
	Xốp

	4-8
	Dẻo mềm
	
	10 - 30
	Chặt vừa

	8-15
	Dẻo cứng
	
	30 - 50
	Chặt

	15-30
	Nửa cứng
	
	> 50
	Rất chặt

	>30
	Cứng
	
	
	


3.5. Phương pháp xác định mực nước dưới đất.

· Nước dưới đất được xác định sau khi kết thúc lỗ khoan là 24h bằng cách Sử dụng thiết bị đo mực nước để đo mực nước trong hố khoan: Máy đo (Water Level Indicator) đo chính xác mực nước ổn định.

· Thiết bị đo hoạt động dựa trên nguyên tắc nối mạch điện, khi đầu đo gặp nước, đồng hồ sẽ báo và từ đó xác định được chiều sâu mực nước ổn định.
3.6. Công tác thí nghiệm trong phòng.

· Công tác thí nghiệm mẫu đất được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật tuân thủ theo các chỉ dẫn nêu trong nhiệm vụ kỹ thuật và các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Yêu cầu thí nghiệm với từng loại mẫu đất như sau:
	Stt
	Tên các chỉ tiêu kỹ thuật
	Ký hiệu
	Đơn vị

	1
	Thành phần hạt
	P
	%

	2
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%

	3
	Khối lượng thể tích tự nhiên
	(
	g/cm3

	4
	Khối lượng thể tích khô
	(c
	g/cm3

	5
	Khối lượng riêng
	(
	g/cm3

	6
	Hệ số rỗng
	eo
	

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%

	8
	Độ bão hoà
	G
	%

	9
	Giới hạn chảy
	LL
	%

	10
	Giới hạn dẻo
	PL
	%

	11
	Chỉ số dẻo 
	PI
	%

	12
	Độ sệt
	LI
	-

	13
	Lực dính kết, góc ma sát (thí nghiệm cắt phẳng)
	C, (
	kG/cm2

	14
	Góc ma sát trong 

Góc nghỉ khô; góc nghỉ ướt (đối với cát)
	(,(’

α
	độ

độ

	15
	Thí nghiệm nén cố kết xác định các chỉ số: Hệ số cố kết, chỉ số nén, chỉ số nở, áp lực tiền cố kết...
	Theo TCVN 4200: 2012

	17
	Cường độ chịu tải quy ước
	Ro
	kG/cm2

	18
	Môđun tổng biến dạng
	Eo
	kG/cm2


3.7. Phương pháp tính toán một số chỉ tiêu trong phòng.

· Cường độ chịu tải quy ước của đất nền R0 được tính theo công thức sau đây:
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Trong đó:

· m: hệ số điều kiện làm việc của đất nền, lấy m =1;

· A, B, D: các hệ số tra bảng, phụ thuộc góc ma sát trong (;

· b, h: chiều rộng móng và độ sâu đặt móng, quy ước bằng 1;

· (: dung trọng tự nhiên;

· C: lực dính kết của đất.

· Mođun tổng biến dạng Eo được tính theo công thức dưới đây:
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Trong đó:

· eo là hệ số rỗng;

· (  là hệ số phụ thuộc vào hệ số biến dạng ngang của từng loại đất khác nhau: Đối với cát ( = 0.80; Cát pha ( = 0.70; Đối với sét ( = 0.40; Sét pha ( = 0.62.

· a1-2 là hệ số nén được tính theo công thức sau:
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· e1 và e2 là hệ số rỗng tương ứng với cấp áp lực p1 và p2;

· mk - là hệ số chuyển đổi môđun biến dạng trong phòng theo môđun biến dạng theo phương pháp nén tải trọng tĩnh. Với đất có trạng thái từ dẻo chảy đến chảy (Is >0,75) thì mk=1, đất có trạng thái từ dẻo mềm đến cứng thì mk được xác định bằng cách tra bảng.
· Đối với đất rời Môđun biến dạng Eo có thể tính theo công thức dưới đây (Theo Tassios, Anagnostopoulos) 
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Trong đó:

E: Mo đun biến dạng của đất, (Mpa, kG/cm2)

a: là hệ số, được lấy bằng 40 khi N30 >15; lấy bằng 0 khi N30 <15. 

c là hệ số, được lấy phụ thuộc vào loại đất:

	Loại đất
	Hệ số (c)

	Đất dính
	3,0

	Cát mịn
	3,5

	Cát trung
	4,5

	Cát thô
	7,0

	Đất cát lẫn sạn sỏi
	10,0

	Đất sạn sỏi lẫn cát
	12,0


3.8. Công tác lập báo cáo kết quả khảo sát.

· Nội dung Báo cáo kết quả khảo sát gồm các phần chính sau:

+ Thuyết minh báo cáo khảo sát địa chất.

+ Bình đồ vị trí hố khoan

+ Hình trụ hố khoan

+ Biểu thí nghiệm cắt cánh 

+ Mặt cắt địa chất 

+ Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý đất

+ Các biểu mẫu thí nghiệm
III. KHÁI QUÁT VỀ VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT, ĐẶC ĐIỂM, QUY MÔ, TÍCH CHẤT CỦA CÔNG TRÌNH
1. Khái quát về vị trí điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát

1.1. Dự án: 
1.2. Vị trí địa lý:

1.3. Khí hậu, thủy văn
· Khí hậu quận Ba Đình mang đặc điểm của khí hậu thành phố Hà Nội. Thời tiết có sự khác biệt rõ ràng giữa mùa nóng và mùa lạnh. Mặc dù thời tiết được chia làm hai mùa chính: mùa mưa (từ tháng 4 tới tháng 10) và mùa đông (từ tháng 11 tới tháng 3). Mùa nóng bắt đầu từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 9, khí hậu nóng ẩm vào đầu mùa và cuối mùa mưa nhiều rồi mát mẻ, khô ráo vào tháng 10. Mùa lạnh bắt đầu từ giữa đầu tháng 11 đến hết tháng 3 năm sau. Từ cuối tháng 11 đến tháng 1 rét và hanh khô, từ tháng 2 đến hết tháng 3 lạnh và mưa phùn kéo dài từng đợt. Tuy nhiên, do chịu sự tác động mạnh mẽ của gió mùa nên thời gian bắt đầu và kết thúc của mỗi mùa thường không đồng đều nhau giữa các năm, nên sự phân chia các tháng chỉ mang tính tương đối;

· Nhiệt độ trung bình mùa đông: 16,5°C. Trung bình mùa hạ: 29,5°C. Nhiệt độ trung bình cả năm là 23°C, lượng mưa trung bình hàng năm vào mức 1.800mm đến 2.000mm. 
1.4. Diện tích và dân số

2. Đặc điểm quy mô, tính chất công trình
IV. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐÃ THỰC HIỆN
· Khối lượng công tác khảo sát địa chất công trình Dự án: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ô 
Bảng tổng hợp khối lượng khoan, thí ngiệm xuyên tiêu chuẩn và mẫu thí nghiệm
	Hố
khoan
	Độ sâu
Hố
khoan
(m)
	Độ sâu khoan đất đá cấp I- III
(m)
	Mẫu nguyên dạng
09 chỉ
tiêu
	Mẫu không nguyên dạng 07 chỉ tiêu
	Mẫu  CV
	Thí nghiệm SPT
đất đá
cấp I- III

	HK1
	25.0
	25.0
	11
	02
	0
	13

	HK2
	25.0


	25.0
	09
	04
	0
	13

	HK3
	25.0
	25.0
	09
	04
	0
	13

	HK4
	25.0
	25.0
	07
	06
	0
	13

	HK5
	25.0
	25.0
	09
	04
	0
	13

	HK6
	25.0
	25.0
	10
	03
	0
	13

	HK7
	25.0
	25.0
	09
	04
	0
	13

	HK8
	25.0
	25.0
	10
	03
	0
	13

	HK9
	7.0
	7.0
	04
	0
	02
	04

	HK10
	7.0
	7.0
	02
	02
	02
	04

	HK11
	7.0
	7.0
	04
	0
	02
	04

	HK12
	7.0
	7.0
	04
	0
	02
	04

	    Tổng
	228
	228
	88
	32
	8
	120


V. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO SÁT

1. Địa tầng và tính chất cơ lý

· Căn cứ và tài liệu khảo sát địa chất công trình và kết quả thí nghiệm SPT tại hiện trường, kết quả thí nghiệm các mẫu đất trong phòng của 12 hố khoan do Công ty cổ phần kiểm định chất lượng Xây dựng Toàn cầu thực hiện tháng ….. năm 2022, địa tầng trong phạm vi chiều sâu khảo sát từ trên xuống dưới như sau:

1.1. Lớp 1 (Ký hiệu 1 trên mặt cắt ĐCCT): Đất thổ nhưỡng : Thành phần cát pha lẫn rễ thực vật.
· Lớp này gặp ở toàn bộ hố khoan và nằm phía trên cùng trong phạm vi khảo sát. Thành phần là Đất thổ nhưỡng : Thành phần cát pha lân rễ thực vật. Bề dày lớp biến đổi từ 0.3m (HK6) đến 1.6m (HK7), trung bình 0.59m.

· Đất có thành phần và trạng thái không đồng nhất.

· .Xem chi tiết "Hình trụ hố khoan".

1.2. Lớp 2 (Ký hiệu 2 trên mặt cắt ĐCCT): Sét - sét pha màu nâu hồng, xám vàng, xám xanh; trạng thái dẻo cứng - nửa cứng.
· Lớp này gặp ở toàn bộ các hố khoan trừ hố HK10 và nằm dưới lớp (1). Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 0.3m (HK6) đến 1.6m (HK7), độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 3.4m (HK7) đến 13.5m (HK3). Bề dày lớp biến đổi từ 1.8m (HK7) đến 12.9m (HK3, HK5), trung bình 7.22m. 
· Thành phần của lớp chủ yếu là Sét - sét pha màu nâu hồng, xám vàng, xám xanh; trạng thái dẻo cứng - nửa cứng;

· Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 4, lớn nhất là 17, trung bình là 12.

· Xem chi tiết "Hình trụ hố khoan".

· Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 2:

	TT
	Chỉ tiêu
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt
	0.5 ( 0.25
	P
	%
	3.1

	
	
	0.25 ( 0.10
	
	
	4.0

	
	
	0.10 ( 0.05
	
	
	25.1

	
	
	0.05 ( 0.01
	
	
	25.7

	
	
	0.01 ( 0.005
	
	
	11.4

	
	
	< 0.005
	
	
	30.6

	2
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	28.03

	3
	Khối lượng thể tích tự nhiên
	(
	g/cm3
	1.92

	4
	Khối lượng thể tích khô
	(k
	g/cm3
	1.50

	5
	Khối lượng riêng
	(s
	g/cm3
	2.72

	6
	Hệ số rỗng
	eo
	-
	0.811

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	44.77

	8
	Độ bão hoà
	G
	%
	93.74

	9
	Giới hạn chảy
	Wl
	%
	39.64

	10
	Giới hạn dẻo
	Wt
	%
	21.92

	11
	Chỉ số dẻo
	Id
	%
	17.72

	12
	Độ sệt
	B
	-
	0.35

	13
	Lực dính kết
	C
	kG/cm2
	0.228

	14
	Góc ma sát trong
	(
	độ
	14003’

	15
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/ kG
	0.031

	  16
	Nén cố kết một trục
	Pc
	kG/cm2
	0.142

	
	
	a1-2
	cm2/ kG
	0.007

	
	
	Cv
	cm2/ kG
	0.165

	
	
	Cc
	cm2/ kG
	0.023

	
	
	K x 10-7
	cm/sec
	0.004

	
	
	Cs
	
	0.02

	17
	Áp lực tính toán quy ước
	R0
	kG/cm2
	1.5

	18
	Mô đun tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	133.2


1.3. Lớp 3 (Ký hiệu 3 trên mặt cắt ĐCCT): Sét pha màu nâu hồng, xám vàng, xám ghi; trạng thái dẻo chảy - dẻo mềm.
· Lớp này gặp tại hố khoan HK1, HK2, HK4, HK5, HK6, HK7, HK8 và nằm dưới lớp (2). Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 3.4m (HK7) đến 13.4m (HK5), độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 6.5m (HK6) đến 16.2m (HK5). Bề dày lớp biến đổi từ 1.8m (HK6) đến 6.4m (HK4), trung bình 3.34m. 
· Thành phần chủ yếu là Sét pha màu nâu hồng, xám vàng, xám ghi; trạng thái dẻo chảy - dẻo mềm. 
· Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 4, lớn nhất là 9, trung bình là 7.
· Xem chi tiết "Hình trụ hố khoan".

· Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 3:

	TT
	Chỉ tiêu
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt
	1.0 ( 0.5
	P
	%
	0.7

	
	
	0.5 ( 0.25
	
	
	6.9

	
	
	0.25 ( 0.10
	
	
	7.7

	
	
	0.10 ( 0.05
	
	
	33.2

	
	
	0.05 ( 0.01
	
	
	23.6

	
	
	0.01 ( 0.005
	
	
	8.3

	
	
	< 0.005
	
	
	19.7

	2
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	26.87

	3
	Khối lượng thể tích tự nhiên
	(
	g/cm3
	1.91

	4
	Khối lượng thể tích khô
	(k
	g/cm3
	1.50

	5
	Khối lượng riêng
	(s
	g/cm3
	2.66

	6
	Hệ số rỗng
	eo
	-
	0.774

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	43.56

	8
	Độ bão hoà
	G
	%
	92.49

	9
	Giới hạn chảy
	Wl
	%
	29.36

	10
	Giới hạn dẻo
	Wt
	%
	17.42

	11
	Chỉ số dẻo
	Id
	%
	11.94

	12
	Độ sệt
	B
	-
	0.80

	13
	Lực dính kết
	C
	kG/cm2
	0.083

	14
	Góc ma sát trong
	(
	độ
	7041’

	15
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/ kG
	0.037

	17
	Áp lực tính toán quy ước
	R0
	kG/cm2
	0.6

	18
	Mô đun tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	113.0


1.4. Lớp thấu kính (Ký hiệu TK trên mặt cắt ĐCCT): Cát bụi màu xám vàng, xám nâu; kết cấu xốp.
· Lớp này chỉ gặp các hố khoan HK4 và HK7 và nằm trong lớp (3). Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 6.5m (HK7) đến 7.6m (HK4), độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 9.4m (HK7) đến 9.5m (HK4). Bề dày lớp biến đổi từ 1.9m (HK4) đến 2.9m (HK7), trung bình 2.4m. 
· Thành phần chủ yếu là Cát bụi màu xám vàng, xám nâu; kết cấu xốp. 
· Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 = 8.
· Xem chi tiết "Hình trụ hố khoan".

· Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp TK:

	TT
	Chỉ tiêu
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt
	2.0-1.0
	P
	%
	0.0

	
	
	1.0 ( 0.5
	
	
	0.8

	
	
	0.5 ( 0.25
	
	
	4.8

	
	
	0.25 ( 0.10
	
	
	66.7

	
	
	0.10 ( 0.05
	
	
	27.7

	2
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	26.10

	3
	Khối lượng riêng
	(s
	g/cm3
	2.65

	4
	Khối lượng thể tích khô khi rời
	(kr
	g/cm3
	1.04

	
	Khối lượng thể tích khô khi chặt
	(kc
	g/cm3
	1.24

	5
	Hệ số rỗng lớn nhất
	emax
	
	1.556

	
	Hệ số rỗng nhỏ nhất
	emin
	
	1.133

	6
	Góc nghỉ ở trạng thái khô
	αk
	độ
	34033’

	
	Góc nghỉ ở trạng thái bão hoà
	αbh
	độ
	230 75’

	7
	Áp lực tính toán quy ước
	R0
	kG/cm2
	0.8

	8
	Môđun tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	49


1.5. Lớp 4 (Ký hiệu 4 trên mặt cắt ĐCCT): Sét- Sét pha màu nâu hồng, xám nâu, xám ghi; trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng.
· Lớp này gặp tại hố khoan HK1, HK3, HK4, HK6, HK7, HK8, HK10 và nằm dưới lớp (3). Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 0.4m (HK10) đến 13.5m (HK3), độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 4.6m (HK10) đến 19.5m (HK7). Bề dày lớp biến đổi từ 4.2m (HK10) đến 10.3m (HK6), trung bình 7.21m. 
· Thành phần chủ yếu là Sét- Sét pha màu nâu hồng, xám nâu, xám ghi; trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng. 
· Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 6, lớn nhất là 27, trung bình là 15.
· Xem chi tiết "Hình trụ hố khoan".

· Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 4:

	TT
	Chỉ tiêu
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt
	1.0 ( 0.5
	P
	%
	0.0

	
	
	0.5 ( 0.25
	
	
	3.7

	
	
	0.25 ( 0.10
	
	
	4.6

	
	
	0.10 ( 0.05
	
	
	25.7

	
	
	0.05 ( 0.01
	
	
	24.9

	
	
	0.01 ( 0.005
	
	
	11.0

	
	
	< 0.005
	
	
	30.0

	2
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	27.86

	3
	Khối lượng thể tích tự nhiên
	(
	g/cm3
	1.92

	4
	Khối lượng thể tích khô
	(k
	g/cm3
	1.50

	5
	Khối lượng riêng
	(s
	g/cm3
	2.71

	6
	Hệ số rỗng
	eo
	-
	0.810

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	44.69

	8
	Độ bão hoà
	G
	%
	93.12

	9
	Giới hạn chảy
	Wl
	%
	38.44

	10
	Giới hạn dẻo
	Wt
	%
	21.34

	11
	Chỉ số dẻo
	Id
	%
	17.11

	12
	Độ sệt
	B
	-
	0.39

	13
	Lực dính kết
	C
	kG/cm2
	0.209

	14
	Góc ma sát trong
	(
	độ
	13032’

	15
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/ kG
	0.032

	  16
	Nén cố kết một trục
	Pc
	kG/cm2
	0.073

	
	
	a1-2
	cm2/ kG
	0.004

	
	
	Cv x 10-3
	cm2/ sec
	0.086

	
	
	Cc
	cm2/ kG
	0.012

	
	
	K x 10-6
	cm/sec
	0.002

	
	
	Cs
	
	0.001

	17
	Áp lực tính toán quy ước
	R0
	kG/cm2
	1.4

	18
	Mô đun tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	129


1.6. Lớp 5 (Ký hiệu 5 trên mặt cắt ĐCCT): Sét pha xen kẹp cát lẫn hữu cơ màu xám nâu, xám vàng, xám ghi, xám tro; trạng thái dẻo chảy.
· Lớp này gặp tại hố khoan HK1, HK2, HK3, HK5, HK6, HK7, HK8 và nằm dưới lớp (4). Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 15.5m (HK2) đến 19.5m (HK7),độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 19.5m (HK2) đến 23.5m (HK1). Bề dày lớp biến đổi từ 1.5m (HK7) đến 7.0m (HK1), trung bình 4.00m. 
· Thành phần chủ yếu là Sét pha xen kẹp cát lẫn hữu cơ màu xám nâu, xám vàng, xám ghi, xám tro; trạng thái dẻo chảy.
· Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 3, lớn nhất là 24, trung bình là 11. 

· Xem chi tiết "Hình trụ hố khoan".

· Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 5:

	TT
	Chỉ tiêu
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt
	1.0 ( 0.5
	P
	%
	1.1

	
	
	0.5 ( 0.25
	
	
	6.0

	
	
	0.25 ( 0.10
	
	
	7.2

	
	
	0.10 ( 0.05
	
	
	30.3

	
	
	0.05 ( 0.01
	
	
	24.6

	
	
	0.01 ( 0.005
	
	
	9.3

	
	
	< 0.005
	
	
	21.4

	2
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	30.69

	3
	Khối lượng thể tích tự nhiên
	(
	g/cm3
	1.86

	4
	Khối lượng thể tích khô
	(k
	g/cm3
	1.43

	5
	Khối lượng riêng
	(s
	g/cm3
	2.66

	6
	Hệ số rỗng
	eo
	-
	0.867

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	46.23

	8
	Độ bão hoà
	G
	%
	93.76

	9
	Giới hạn chảy
	Wl
	%
	32.79

	10
	Giới hạn dẻo
	Wt
	%
	19.57

	11
	Chỉ số dẻo
	Id
	%
	13.22

	12
	Độ sệt
	B
	-
	0.84

	13
	Lực dính kết
	C
	kG/cm2
	0.075

	14
	Góc ma sát trong
	(
	độ
	7023’

	15
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/ kG
	0.049

	16
	Áp lực tính toán quy ước
	R0
	kG/cm2
	0.6

	17
	Mô đun tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	23.6


1.7. Lớp 6 (Ký hiệu 6 trên mặt cắt ĐCCT): Cát hạt bụi - mịn đôi chỗ lẫn dăm sạn màu nâu vàng, xám ghi, xám xanh ; kết cấu chặt vừa.

· Lớp này gặp tại hố khoan HK2, HK5, HK7, HK8, HK10 và nằm dưới lớp (5). Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 4.6m (HK10) đến 21.3m (HK8), độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 7.0m (HK10) đến 25.0m (HK8). Bề dày lớp biến đổi từ 1.5m (HK7) đến 3.7m (HK8), trung bình 2.68m. 

· Thành phần chủ yếu là Cát hạt bụi - mịn đôi chỗ lẫn dăm sạn màu nâu vàng, xám ghi, xám xanh ; kết cấu chặt vừa.
· Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 3, lớn nhất là 24, trung bình là 11. 

· Xem chi tiết "Hình trụ hố khoan".

· Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 6:
	TT
	Chỉ tiêu
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt
	>10
	P
	%
	0.0

	
	
	10 ( 5.0
	
	
	0.8

	
	
	5.0 ( 2.0
	
	
	0.9

	
	
	2.0-1.0
	
	
	0.8

	
	
	1.0 ( 0.5
	
	
	2.2

	
	
	0.5 ( 0.25
	
	
	11.2

	
	
	0.25 ( 0.10
	
	
	57.1

	
	
	0.10 ( 0.05
	
	
	27.1

	2
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	22.13

	3
	Khối lượng riêng
	(s
	g/cm3
	2.65

	4
	Khối lượng thể tích khô khi rời
	(kr
	g/cm3
	1.07

	
	Khối lượng thể tích khô khi chặt
	(kc
	g/cm3
	1.28

	5
	Hệ số rỗng lớn nhất
	emax
	
	1.485

	
	Hệ số rỗng nhỏ nhất
	emin
	
	1.073

	6
	Góc nghỉ ở trạng thái khô
	αk
	độ
	33031’

	
	Góc nghỉ ở trạng thái bão hoà
	αbh
	độ
	230 46’

	7
	Áp lực tính toán quy ước
	R0
	kG/cm2
	1.1

	8
	Môđun tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	60


1.8. Lớp 7 (Ký hiệu 7 trên mặt cắt ĐCCT): Cát thô vừa lẫn sỏi sạn màu xám ghi, xám xanh; kết cấu chặt - rất chặt.

· Lớp này gặp tại hố khoan HK1, HK2, HK3, HK4, HK5, HK6, HK7 và nằm dưới lớp (6). Đây là lớp cuối cùng trong phạm vi khảo sát. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 17.0m (HK4) đến 23.5m (HK1), độ sâu kết thúc hố khoan là 25.0m . Bề dày lớp đã khoan được biến đổi từ 1.5m (HK1) đến 8.0m (HK4), trung bình 3.74m. 

· Thành phần chủ yếu là Cát thô vừa lẫn sỏi sạn màu xám ghi, xám xanh; kết cấu chặt - rất chặt.
· Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 22, lớn nhất là 66, trung bình là 44. 

· Xem chi tiết "Hình trụ hố khoan".

Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 7:

	TT
	Chỉ tiêu
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt
	>10
	P
	%
	3.1

	
	
	10 ( 5.0
	
	
	3.4

	
	
	5.0 ( 2.0
	
	
	2.4

	
	
	2.0-1.0
	
	
	2.4

	
	
	1.0 ( 0.5
	
	
	5.9

	
	
	0.5 ( 0.25
	
	
	40.8

	
	
	0.25 ( 0.10
	
	
	25.6

	
	
	0.10 ( 0.05
	
	
	16.4

	2
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	17.99

	3
	Khối lượng riêng
	(s
	g/cm3
	2.66

	4
	Khối lượng thể tích khô khi rời
	(kr
	g/cm3
	1.26

	
	Khối lượng thể tích khô khi chặt
	(kc
	g/cm3
	1.46

	5
	Hệ số rỗng lớn nhất
	emax
	
	1.112

	
	Hệ số rỗng nhỏ nhất
	emin
	
	0.817

	6
	Góc nghỉ ở trạng thái khô
	αk
	độ
	31053’

	
	Góc nghỉ ở trạng thái bão hoà
	αbh
	độ
	210 43’

	7
	Áp lực tính toán quy ước
	R0
	kG/cm2
	4.4

	8
	Môđun tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	265


2. Địa chất thuỷ văn

· Kết quả đo mực nước trong hố khoan tại thời điểm khảo sát sau khi kết thúc khoan khảo sát địa chất công trình >24h quan sát các hố khoan khảo sát cho thấy, mực nước dưới đất (nước mặt) trong các hố khoan xuất hiện cách mặt đất tự nhiên sâu từ 0.3m (hố khoan HK12) đến 4.2m (HK7). Mực nước này phụ thuộc chủ yếu vào lượng nước mưa, nước mặt thấm gỉ ở lớp đất.
VI. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHỤC VỤ CHO VIỆC THIẾT KẾ, THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
· Căn cứ vào kết quả khảo sát địa chất công trình, quy mô, tính chất công trình, chúng tôi đề xuất giải pháp móng cọc cho công trình:
· Với giải pháp móng nông: Đơn vị thiết kế có thế lựa chọn Lớp đất số 2:Sét- sét pha màu nâu hồng, xám vàng, xám xanh; trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng có chiều dày lớp đất khá lớn. Tuy nhiên thiết kế cần căn cứ vào tải trọng kỹ thuật của công trình để đưa ra giải pháp móng.
· Với giải pháp móng cọc: Đơn vị tư vấn thiết kế căn cứ vào tải trọng công trình lựa chọn lớp đất sau làm lớp đất ngàm cọc cho công trình: 
· Lớp 7: Cát thô vừa lẫn sỏi sạn màu xám ghi, xám xanh; kết cấu chặt - rất chặt.

· Khi thi công hố móng công trình cần lưu ý: Lớp đất (3) và lớp đất (5) có khả năng ổn định vách kém, gây hiện tượng sạt lở thành hố đào, tầng nước mặt gây hiện tượng nước chảy vào hố móng công trình.
VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
· Vấn đề an toàn lao động và vệ sinh môi trường được nhà thầu tuân thủ chặt chẽ theo các quy định, trong quá trình thi công không có trường hợp tai nạn lao động nào xảy ra.

· Trong phạm vi chiều sâu khảo sát cho thấy cấu trúc nền tại khu vực khảo sát có cấu tạo gồm các lớp đất sau:

1. Lớp 1: Đất thổ nhưỡng : Thành phần cát pha lẫn rễ thực vật. Đây là lớp đất có thành phần và trạng thái không đồng nhất;

2. Lớp 2: Sét - sét pha màu nâu hồng, xám vàng, xám xanh; trạng thái dẻo cứng - nửa cứng. Đây là lớp đất có sức chịu tải khá tốt, độ biến dạng trung bình;

3. Lớp 3: Sét pha màu nâu hồng, xám vàng, xám ghi; trạng thái dẻo chảy - dẻo mềm. Đây là lớp đất có sức chịu tải kém, độ biến dạng trung bình;

4. Lớp TK: Sét pha màu xám nâu, nâu hồng; trạng thái dẻo mềm. Đây là lớp đất có sức chịu tải trung bình, độ biến dạng lớn;

5. Lớp 4: Sét- Sét pha màu nâu hồng, xám nâu, xám ghi; trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng. Đây là lớp đất có sức chịu tải trung bình, độ biến dạng trung bình;

6. Lớp 5: Sét pha xen kẹp cát lẫn hữu cơ màu xám nâu, xám vàng, xám ghi, xám tro; trạng thái dẻo chảy. Đây là lớp đất có sức chịu tải kém, độ biến dạng lớn.

7. Lớp 6: Cát hạt bụi - mịn đôi chỗ lẫn dăm sạn màu nâu vàng, xám ghi, xám xanh ; kết cấu chặt vừa. Đây là lớp đất có sức chịu trung bình, độ biến dạng trung bình
8. Lớp 7: Cát thô vừa lẫn sỏi sạn màu xám ghi, xám xanh; kết cấu chặt - rất chặt. Đây là lớp đất có sức chịu tải khá tốt, độ biến dạng nhỏ.


Trên đây là ý kiến chủ quan theo quan điểm đất nền của chúng tôi, đơn vị tư vấn thiết kế cần căn cứ vào tải trọng cụ thể của công trình cùng với các thông số nền đất nêu trên để tính toán lựa chọn phương án móng cũng như chiều sâu đặt móng và biện pháp thi công cho phù hợp nhằm đảm bảo công trình bền vững, ổn định lâu dài và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

VIII. CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO
	STT
	NỘI DUNG
	Khổ giấy

	1
	· Mặt bằng vị trí các hố khoan
	A3

	2
	· Hình trụ các hố khoan (12 hố khoan)
	A4

	3
	· Mặt cắt địa chất công trình 
	A3

	5
	· Bảng tổng hợp cơ lý các lớp đất
	A4

	6
	· Biểu thí nghiệm thành phần hạt mẫu đất
	A4

	7
	· Biểu thí nghiệm cắt nhanh
	A4

	8
	· Biểu thí nghiệm nén một trục
	A4

	9
	· Biểu thí mẫu CV
	A4
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